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ĐIỂM SƠ KẾT THI ĐUA THÁNG 12 

 

(Từ ngày 1/12 đến ngày 30/12 /2022) 

 

LỚP  

TUẦN 14 

 
TUẦN 15 

 
TUẦN 16 

 

TUẦN 17 

ĐIỂM 

CỘNG 

ĐIỂM 

CỘNG  

QG SÁCH 

TỔNG 

ĐIỂM 

XẾP THỨ XẾP 

KHỐI 

KHEN 

NGỢI 

6A1 143.8 141 152 144.6  6 587.4 12 6  

6A2 157.6 145 153 147.8 10 KHN 7 620.4 1 1 Nhất khối 

6A3 151 145 149 145  1 591 11 5  

6A4 152 149 149 148  6 604 5 2  

6A5 146 141.6 147.4 144.8  1 580.8 18 8  

6A6 148 146.6 149 147.8  1 592.4 8 3  

6A7 149.6 146 145 145  6 591.6 9 4  

6A8 142.6 145 145.5 147  1 581.1 17 7  

7A1 156.6 146.6 150.8 147.6 10 KHN 7 618.6 2 1 Nhất khối 

7A2 149 145 152.8 147  10 603.8 6 3  

7A3 157 142.8 152 152  7 610.8 3 2  

7A4 145 142.4 144 143  6 580.4 19 6  

7A5 142.8 144 156.6 146 5UHV 6 600.4 7 4  

7A6 152 119.4 151.8 145.6 10 UHV 7 585.8 14 5  

8A1 149.6 143.8 142 145.8  1 582.2 15 2  

8A2 146 120.6 111 142.2  1 520.8 26 5  

8A3 147 140.8 95 98  1 481.8 27 6  

8A4 139 135.2 146.6 149  1 570.8 21 4  

8A5 148 138 155.4 147.6 10 KHN 7 606 4 1 Nhất khối 

8A6 141 140 151 146.6  1 579.6 20 3  

9A1 142.8 140.8 94 141.2  3 521.8 25 7  

9A2 148 139.6 155 147  2 591.6 9 1 Nhất khối 

9A3 135.4 139 134 139  1 548.4 24 6  

9A4 153 146 143 142  2 586 13 2  

9A5 142.2 144.6 148.2 145.2  1 581.2 16 3  

9A6 135.2 139.4 150.4 142.8  1 568.8 22 4  

9A7 137 137.8 149 142  3 568.8 22 4  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


